KẾ HOẠCH BÀI DẠY – ÂM NHẠC 5
Giáo viên: Trần Thị Nguyệt - Trường TH Nguyễn Công Sáu


	Chủ đề 4:

Nội dung chủ đề:


	EM YÊU CUỘC SỐNG THANH BÌNH ( 5 TIẾT)
- Hát: Ước mơ
- Lý thuyết âm nhạc: Giới thiệu dòng kẻ phụ          

- Đọc nhạc: Ôn TĐN số 3
- Kể chuyện âm nhạc: Nghệ sĩ Cao Văn Lầu

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức- Kĩ năng
- Hs nắm được bài hát Ước mơ nhạc Trung Quốc, do An Hoà viết lời Việt.
- Hs biết hát theo giai điệu và lời ca kết hợp gõ đệm cho bài hát
- Nhận biết được cấu tạo của dòng kẻ phụ và áp dụng vào thực hành
- Đọc được bài TĐN số 3 
- Nêu được những nét chính về nghệ sĩ Cao Văn Lầu và bản Dạ cổ Hoài lang.
2. Năng lực - Phẩm chất
* Năng lực âm nhạc:
- Thuộc lời ca và hát đúng tính chất bài hát 

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa hoặc vận động cơ thể (vỗ tay, giậm chân, búng ngón tay…)
- Đọc nhạc đúng cao độ, kết hợp với gõ đệm theo phách 2 âm sắc và vận động 
- Biết kể câu chuyện âm nhạc
* Năng lực chung:
- Biết lắng nghe và phối hợp với bạn trong các hoạt động học tập
- Biết chia sẻ ý kiến cá nhân, đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập
* Phẩm chất:

- Bồi dưỡng đức tính chăm chỉ trong rèn luyện. Tinh thần lạc quan, yêu đời, luôn hướng tới cuộc sống vui tươi, yên bình và hạnh phúc. Yêu quý và kính trọng thầy cô giáo
- Giáo dục học sinh biết trân trọng tài năng của các nghệ sĩ.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: 

- Sách giáo viên

- Đồ dùng, tranh ảnh để tổ chức các hoạt động.  

- Nhạc cụ và các phương tiện nghe – nhìn, các file âm thanh, học liệu điện tử.
2. Học sinh:

- Sách giáo khoa.

- Nhạc cụ gõ ( hoặc nhạc cụ gõ tự tạo).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tuần 12:

Tiết 1:

Từ 20/11/2023 - 24/11/2023
HỌC BÀI HÁT: ƯỚC MƠ
                                                      Nhạc : Trung Quốc

                                                Lời Việt: An Hòa


	KHỞI ĐỘNG: 5’
- Hát kết hợp vận đông cơ thể theo bài hát: Những Bông Hoa Những Bài Ca 
- Giới thiệu dẫn dắt vào chủ đề, bài học
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 15’

Học bài hát: Ước mơ
* Tìm hiểu bài :

- Cho HS xem tranh, tương tác với HS tìm hiểu nội dung bài hát

* Giới thiệu bài hát:

- Bài hát Ước mơ viết ở nhịp 4/4, giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi. Bài hát nói lên ước mơ của các bạn nhỏ mong muốn nhiều điều tốt đẹp luôn đến với mọi người
* Giới thiệu tác giả:

- Giới thiệu về đất nước Trung Quốc
*Nghe bài hát:

- GV đệm đàn và trình bày bài hát hoặc cho HS nghe file nhạc mp3, video để HS cảm thụ tính chất vui tươi của bài hát
*Chia câu hát

- Hướng dẫn HS chia câu hát

+ Câu hát 1: Gió vờn … dạo chơi.
+ Câu hát 2: Trên cành … líu lo
+ Câu hát 3: Em khao khát … bình yên
+ Câu hát 4: Cuộc sống… đẹp thêm

+ Câu hát 5: Cho đàn em ... múa ca. 

+ Câu hát 6: Trong nắng … muôn nhà.
*Đọc lời ca: 

- Hướng dẫn HS đọc theo tiết tấu lời ca. Đọc từng câu và nối câu. 
*Tập hát từng câu 

- Hướng dẫn HS tập hát từng câu và hát nối câu
*Hát hoàn chỉnh cả bài

- GV đệm đàn cho HS hát hoàn chỉnh cả bài với sắc thái vui tươi
	- HS quan sát, lắng nghe và tương tác cùng GV
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe  

- HS lắng nghe và cảm nhận

- HS lắng nghe  

- Đọc theo tiết tấu lời ca

- HS tập hát từng câu và hát nối câu
- Hát hoàn chỉnh cả bài với sắc thái vui tươi

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH: 15’

* Hát lĩnh xướng, đồng ca

- Lĩnh xướng: Gió vờn cánh … lời mong chờ
- Đồng ca: Em khao khát….muôn nhà

*Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp:

- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp: Gió vờn cánh hoa bay dưới trời đàn bướm …
 X                          X                   X

- Mở file nhạc, yêu cầu HS thực hiện với nhiều hình thức

- GV nhận xét, khen ngợi và động viên HS.

*Giáo dục 

- Qua bài hát nhắn nhủ các em điều gì ?

- Giáo dục HS luôn lạc quan, yêu đời, hướng tới cuộc sống vui tươi, yên bình và hạnh phúc
	- Thực hiện hát lĩnh xướng, đồng ca
- Luyện tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp

- Cả lớp thực hiện 

- Nửa lớp hát, nửa lớp gõ đệm (sau dó đổi ngược lại

- Nhóm thực hiện

- Cá nhân thực hiện

- Lắng nghe.

- Trả lời

- Lắng nghe

	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- HS lắng nghe




Tiết 2: 

		Từ 27/11/2023 - 01/12/2023

          ÔN TẬP BÀI HÁT: ƯỚC MƠ

LÍ THUYẾT ÂM NHẠC: GIỚI THIỆU DÒNG KẺ PHỤ


	

	KHỞI ĐỘNG (5’)

* Hát kết hợp vận động bài Ước mơ

- GV cho HS vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát Ước mơ

- GV dẫn dắt giới thiệu vào nội dung tiết học
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH: 15‘

1. Ôn tập bài hát Ước mơ
*Hát kết hợp gõ đệm

- GV cho HS ôn lại bài hát 1-2 lần

- Hướng dẫn HS dùng các loại nhạc cụ hiện có tập gõ đệm theo tiết tấu phù hợp

*Hát kết hợp vận động phụ họa

- Hướng dẫn HS một số động tác phụ họa cho bài hát
- Mời các nhóm trình bày trước lớp

- GV nhận xét, tuyên dương
	- Hát đồng ca
- HS luyện tập theo nhóm

- HS quan sát, thực hiện

- Nhóm trình bày
- Lắng nghe

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (10’)

2. Lí thuyết âm nhạc: Giới thiệu dòng kẻ phụ

- Để viết được bản nhạc hoặc bài hát, chúng ta phải dùng khuông nhạc. Khuông nhạc gồm 5 dòng kẻ và 4 khe. 
- Nếu như các nốt nhạc có cao độ vượt quá phạm vi khuông nhạc ta phải làm thế nào? 

 - Dòng kẻ phụ là đường kẻ ngang được vạch bên trên hoặc bên dưới khuông nhạc nhằm tạo chỗ để ghi các nốt nhạc có cao độ vượt quá phạm vi khuông nhạc...
- Yêu cầu HS nhận xét về dòng kẻ phụ
- Cho HS quan sát khuông nhạc, nốt Đô là nốt nằm trên dòng kẻ phụ

- Yêu cầu HS quan sát bản nhạc Tre ngà bên Lăng Bác ( trong SGK trang 35) xem có những nốt nhạc nào được viết trên dòng kẻ phụ.

- Nhận xét, tuyên dương
	- Lắng nghe

- Lắng nghe và trả lời (dòng kẻ phụ)
- Lắng nghe
- Trả lời: Dòng kẻ phụ chỉ dài hơn chút ít so với chiều rộng của thân nốt nhạc và nằm song song và cách đều với các dòng kẻ của khuông nhạc
- Quan sát, lắng nghe

- Quan sát, trả lời

- Lắng nghe

	VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM ( 5’)

- GV cho các nhóm thi viết nốt nhạc trên khuông ( phiếu học tập có sẵn khuông nhạc hoặc các em kẻ khuông trên vở nháp)

- GV đọc 7 nốt nhạc: Son, Pha, La (quãng tám dưới), Rê, La (quãng tám trên), Đô, Đố. 

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS lắng nghe 

- HS nghe GV đọc nốt và thi viết nốt nhạc 

- HS lắng nghe

	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- HS lắng nghe



	Tuần 14 :

Tiết 3:
Từ 04/12/2023 - 08/12/2023

ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA,

ƯỚC MƠ KẾT HỢP VẬN ĐỘNG


	KHỞI ĐỘNG (4’)

* Trò chơi: Nghe tiết tấu đoán tên bài hát
- Gõ tiết tấu của từng bài yêu cầu HS đoán tên bài hát, tác giả

- Nhận xét, tuyên dương

- Cho HS hát kết hợp vận động bài hát Ước mơ
	- Nghe và đoán tên bài hát, tác giả

- Lắng nghe 
- Thực hiện

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH (26’)
1. Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca (13’)
- Hướng dẫn và yêu cầu HS:
+Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
+Trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca

+Hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát
+Trình bày bài hát theo hình thức tốp ca
	- Lắng nghe và thực hiện:
+ Hát và gõ đệm theo nhịp

+ Hát đối đáp, đồng ca

+ Hát kết hợp vận động phụ họa

+ Biểu diễn theo hình thức tốp ca

	2. Ôn tập bài hát Ước mơ (13’)
- Hướng dẫn và yêu cầu HS:
+Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp

+Trình bày bài hát bằng cách hát lĩnh xướng, đồng ca

+Hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát

+Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca,song ca.
	- Lắng nghe và thực hiện:

+ Hát và gõ đệm theo nhịp

+ Hát lĩnh xướng, đồng ca

+ Hát kết hợp vận động phụ họa

+ Biểu diễn theo hình thức đơn ca, song ca

	VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM (10’)

- GV chia lớp làm 4 nhóm, chuẩn bị 4 nốt nhạc , mỗi nốt nhạc có 1 nội dung, cho các nhóm chọn nốt nhạc và nghe yêu cầu:
+ Nốt Đô: Trình bày bài hát Những bông hoa những bài ca kết hợp gõ đệm với tiết tấu phù hợp
+ Nốt Rê: Trình bày bài hát Ước mơ với các nhạc cụ gõ 2 âm sắc 
+ Nốt Mi: Trình bày bài hát Những bông hoa những bài ca kết hợp vận động bộ gõ cơ thể 
+ Nốt Pha: Trình bày bài hát Ước mơ kết hợp vận động phụ họa

- Hướng dẫn HS thảo luận, luyện tập của các nhóm
- Yêu cầu các nhóm lần lượt biểu diễn trước lớp
- Yêu cầu HS nhận xét nhóm bạn
- Nhận xét, tuyên dương
	- Lắng nghe
- Các nhóm tự thảo luận nhóm, hội ý cách trình bày bài hát
- Lần lượt các nhóm biểu diễn 
- Nhận xét nhóm bạn
- Lắng nghe

	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- HS lắng nghe



	Tuần 15 :

Tiết 4:
Từ 11/12/2023 - 15/12/2023

ÔN TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3 KẾT HỢP GÕ ĐỆM 

KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: NGHỆ SĨ CAO VĂN LẦU


	KHỞI ĐỘNG: 4’
- Hát kết hợp vận đông cơ thể theo bài hát: Ước mơ 
- Giới thiệu dẫn dắt vào chủ đề, bài học
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (13’)

1. Kể chuyện âm nhạc Nghệ sĩ Cao Văn Lầu

- Giới thiệu câu chuyện

- Kế chuyện

- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung câu chuyện

    +Em hãy cho biết khả năng âm nhạc của Cao Văn Lầu lúc còn nhỏ?

    +Tác phẩm nổi tiếng nhất của Cao Văn Lầu là gì? Nội dung của tác phẩm đó?

- Hướng dẫn HS tập kể chuyện

- Cho hs nghe bản Dạ cổ hoài lang và nêu cảm nhận sau khi nghe bản nhạc
- Giáo dục: Qua câu chuyện các em học tập được điều gì?


	-Nghe kể chuyện

-Trả lời câu hỏi

    +Lúc còn nhỏ Cao Văn Lầu nổi tiếng  là người hát hay, đàn giỏi.

     +Tác phẩm nổi tiếng nhất là bản Dạ cổ hoài lang. Bài ca như tâm sự của những thiếu phụ có chồng đi lính cho Pháp trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2.

- Kể lại tóm tắt câu chuyện

- Lắng nghe và cảm nhận
- Qua câu chuyện các em biết thêm về một tài năng âm nhạc dân tộc, gợi lên niềm tự hào với nền âm nhạc dân tộc. Giáo dục các em yêu mến và bảo vệ ca nhạc cải lương.

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH (13’)
2. Ôn tập bài TĐN số 3 kết hợp gõ đệm
+ Giáo viên yêu cầu HS quan sát  Bài TĐN số 3 Tôi hát sol la sol

- Yêu cầu HS nhắc lại các ký hiệu trong bài, tên nốt, hình nốt, nhịp.

- Hướng dẫn HS nhận biết phách, ô nhịp, vạch nhịp, số chỉ nhịp… của bài

* Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách

- Chia nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp gõ phách lần 1, lần 2 nửa lớp ghép lời nửa lớp gõ phách

* Đọc nhạc kết hợp gõ đệm 2 âm sắc

- Hướng dẫn HS thực hiện 

+ Nhóm 1: Đọc nhạc số 1 kết hợp gõ đệm 2 âm sắc (Phách mạnh gõ mặt phẳng thanh phách, phách nhẹ gõ mặt nghiêng thanh phách)

+ Nhóm 2: nghép lời nhún nhịp nhàng trái, phải theo nhịp.

- Chia nhóm luyện tập

- Yêu cầu các nhóm trình bày trước lớp

- GV nhận xét, biểu dương cá nhân, nhóm, rút kinh nghiệm
	- Quan sát

- Trả lời

- Lắng nghe, tương tác cùng GV

- Thực hiện

- Lắng nghe, thực hiện
- Các nhóm luyện tập
- Các nhóm trình bày trước lớp
- Lắng nghe, ghi nhớ


	VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM (10’)
-Làm mẫu và hướng dẫn HS tập thuộc các động tác cơ thể theo tiết tấu
[image: image1.png]



-Làm mẫu ững dụng động tác cơ thể vào bài đọc nhạc sau đó HD HS ứng dụng thực hành với các hình thức
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- Dặn dò HS về nhà chép đầy đủ 3 bài TĐN vào vở chép nhạc.
	-Lắng nghe, theo dõi, thực hiện

- Lắng nghe, thực hiện

- Lắng nghe, ghi nhớ.



	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- HS lắng nghe



	Tuần 16 :

Tiết 5:
Từ 18/12/2023 - 22/12/2023

HỌC BÀI HÁT DO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN

ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO

                            Nhạc: Ma-lay-xi-a

                                          Lời Việt: Vũ Trọng Tường


	KHỞI ĐỘNG: 5’
- Hát kết hợp vận đông cơ thể theo bài hát: Ước mơ
- Giới thiệu dẫn dắt vào chủ đề, bài học
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 15’

Học bài hát: Đất nước tươi đẹp sao

* Tìm hiểu bài :

- Cho HS xem tranh, tương tác với HS tìm hiểu nội dung bài hát

* Giới thiệu bài hát:

- Bài hát Đất nước tươi đẹp sao ca ngợi cảnh đẹp quê hương và cuộc sống yên bình

* Giới thiệu tác giả:

- Giới thiệu về đất nước Ma-lai-xi-a
*Nghe bài hát:

- GV đệm đàn và trình bày bài hát hoặc cho HS nghe file nhạc mp3, video để HS cảm thụ tính chất vui tươi của bài hát
*Chia câu hát

- Bài hát gồm 2 lời ca, chia làm  8 câu hát)

+ Câu hát 1: Đẹp sao … bài thơ
+ Câu hát 2: Biển xanh … cánh buồm
+ Câu hát 3: Dừa xanh … nếp nhà
+ Câu hát 4: Êm ấm … tuổi thơ

Lời 2 tương tự…
*Đọc lời ca: 

- Hướng dẫn HS đọc theo tiết tấu lời ca. Đọc từng câu và nối câu. 
*Tập hát từng câu 

- Hướng dẫn HS tập hát từng câu và hát nối câu
*Hát hoàn chỉnh cả bài

- GV đệm đàn cho HS hát hoàn chỉnh cả bài với sắc thái vui tươi
	- HS quan sát, lắng nghe và tương tác cùng GV

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe  

- HS lắng nghe và cảm nhận

- HS lắng nghe  

- Đọc theo tiết tấu lời ca

- HS tập hát từng câu và hát nối câu

- Hát hoàn chỉnh cả bài với sắc thái vui tươi

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH: 15’

* Hát đối đáp, đồng ca

- Chia lớp làm 2 nhóm:

+ Nhóm 1: Đẹp sao … bài thơ
+ Nhóm 2: Biển xanh … cánh buồm
+ Nhóm 1: Dừa xanh … nếp nhà
+ Nhóm 2: Êm ấm … tuổi thơ

Lời 2 cả lớp hát đồng ca
*Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp:

- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp: Đẹp sao đất nước như bài thơ …

  X           X                  X

- Mở file nhạc, yêu cầu HS thực hiện với nhiều hình thức

- GV nhận xét, khen ngợi và động viên HS.

*Giáo dục 

- Qua bài hát nhắn nhủ các em điều gì ?

- Giáo dục HS yêu thiên nhiên, cảnh đẹp quê hương, đất nước và cuộc sống bình yên
	- Chia nhóm hát đối đáp, cả lớp hát đồng ca 
- Luyện tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp

- Cả lớp thực hiện 

- Nửa lớp hát, nửa lớp gõ đệm (sau dó đổi ngược lại

- Nhóm thực hiện

- Cá nhân thực hiện

- Lắng nghe.

- Trả lời

- Lắng nghe

	* Tổng kết chủ đề.

- Tương tác với HS nêu những nội dung đã học ở chủ đề
- Nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các nội dung học tập.

- Khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.
	- Nêu nội dung của chủ đề 
- Lắng nghe

- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
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